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C©u ý Néi dung §iÓm 

I   2,00 
 1 Pháp vectơ của tiếp diện tại N(x,y,z) là 0 0 0 0( 2 3 ,3 4 ,1)Nn x y x y   


. 

Pháp vectơ của tiếp diện tại M(1;1;0) là (1; 1;1)Mn  


. 

0,50 

0,50 

Phương trình tiếp diện tại M : 0x y z   . 0,50 

Phương trình pháp tuyến tại M: 
1 1

1 1 1

x y z 
 


 0,50 

II   2,00 
  2 2 ' 2 'cos ,  2 1;  2 3 sin ,  2 2y xP xy y x x P xy Q x y x y y Q xy           0,25 

' '( )x y

D

I Q P dxdy   với 2 2: 1D x y   0,25 

D

I dxdy   0,50 

  

DI S






 

0,50 

0,50 
III   2,00 

  ' 2 ' 21 ( ) ( ) 2x yz z    0,50 

2 2( ) 2
D

I x y dxdy   với 2 2: 1D x y 
 

0,50 

2 1
3

0 0

2I d r dr


  
 

0,50 

2
I


  0,50 

IV   2,00  
 1 Gọi n


 là pháp vecto đơn vị của phía ngoài mặt S. Ta có W

S

FndS 


 0,50 

2 2 2

2 2

: 1

W ( 2 )
VV x y z

divFdV x z dxdydz
  

   


 0,50 

2 1
2 2 2 4

0 0 0

W ( ) sin
V

x y z dxdydz d d r dr
 

          0,50 

4
W

5


  0,50 

V   2,00  
 1 grad f


 là trường thế nên 0,50 

  0rot grad f 
  

 0,50 

2 Hàm ( )f x  đơn điệu từng khúc, bị chặn trên [0;2 ]  và liên tục tại mọi 

 ( )x k k    nên  0

1

( ) cos 2 sin 2 ,   ( )
2

n n
n

a
f x a nx b nx x k k





       
0,25 
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với         

2

0

0

2

0

2

0

1
( ) 3

1
( )cos 0

1 ( 1) 1
( )sin   ( 1,  2,  ...)

n

n

n

a f x dx

a f x nxdx

b f x nxdx n
n











 

 

 

 
  







  

0,25 

0,25 

0,25 

 


